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TRẮC NGHIỆM GDCD 12 BÀI 6 : CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN 

TỰ DO CƠ BẢN 

 

Câu 1. Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền 

nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

B. Quyền được bảo hộ về tính mạng và sức khỏe. 

C. Quyền tự do cá nhân. 

D. Quyền tự do thân thể. 

Câu 2. Người phạm tội quả tang hoặc đang bi truy nã thì 

A. ai cũng có quyền bắt. 

B. chỉ công an mới có quyền bắt. 

C. phải xin lệnh khẩn cấp để bắt. 

D. phải chờ ý kiến của cấp trên rồi mới được bắt. 

Câu 3. Bắt người trong trưởng hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ để cho 

rằng nguời đó 

A. đang có ý dịnh phạm tội. 

B. đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. 

C. đang lên kế hoạch thực hiện tội phạm. 

D. đang họp bàn thực hiện tội phạm. 

Câu 4. Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến sức khỏe của người khác ? 

A. Đánh người gây thương tích. 

B. Tự tiện bắt người. 

C. Tự tiện giam giữ người. 

D. Đe dọa đánh người. 

Câu 5. Bắt người trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật ? 

A. Khi có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát. 

B. Khi có nghi ngờ người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm. 

C. Khi có nghi ngờ người đó vừa mới thực hiện tội phạm. 

D. Khi công can cần thu thập chứng cứ từ người đó. 

Câu 6. Đối với những người nào dưới đây thì ai cũng có quyển bắt người và giải ngay 

đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất ? 

A. Người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. 

B. Người đang bị nghi là phạm tội. 
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C. Người đang gây rối trật tự công cộng. 

D. Người đang chuẩn bị vi phạm pháp luật. 

Câu 7. Không ai được tự ý bắt và giam, giữ người là nói đến quyền nào dưới đây của 

công dân ? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

B. Quyền được đảm bảo an toàn trong cuộc sống. 

C. Quyền tự do cá nhân. 

D. Quyền được đảm bảo tính mạng. 

Câu 8. Cơ quan có thẩm quyền có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp nào dưới 

đây ? 

A. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong trường hợp cần thiết. 

B. Bắt người bị nghi ngờ phạm tội. 

C. Bắt người đang có kế hoạch thực hiện tội phạm. 

D. Bắt người đang trong thời gian thi hành án. 

Câu 9. Pháp luật cho phép khám chỗ ở của công dân trong trường hợp nào dưới đây 

? 

A. Cần bắt người đang bị truy nã hoặc người tội phạm đang lẩn tránh ở đó. 

B. Cần bắt người bị tình nghi thực hiện tội phạm. 

C. Cần bắt người đang có ý định thực hiện tội phạm. 

D. Cần khám để tìm hàng hóa buôn lậu. 

Câu 10. Chủ thể nào dưới đây có quyền tự do ngôn luận ? 

A. Mọi công dân. 

B. Mọi cán bộ, công chức nhà nước. 

C. Chỉ những người từ 18 tuổi trở lên. 

D. Chỉ nhà báo. 

Câu 11. Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận bằng cách 

A. phát biểu xây dựng trong các cuộc họp ở cơ quan, trường học. 

B. phát biểu ở bất cứ nơi nào. 

C. phê phán cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước trên mạng Facebook. 

D. gửi đơn tố cáo cán bộ, công chức đến cơ quan có thẩm quyền. 

Câu 12. Công dân có thể phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường học ở nơi nào 

dưới đây ? 

A. Ở bất cứ nơi nào. 

B. Trong các cuộc họp ở cơ quan, trường học. 

C. Ở nhà riêng của mình. 
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D. Ở nơi tụ tập đông người. 

Câu 13. Khám chỗ ở đúng pháp luật là khám trong trường hợp 

A. được pháp luật cho phép. 

B. do nghi ngờ có tội phạm. 

C. được lãnh đạo cơ quan, đơn vị cho phép. 

D. do cần tìm đồ vật bị mất. 

Câu 14. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong 

trường hợp 

A. có ý kiến của lãnh đạo cơ quan. 

B. có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

C. có tin báo của nhân dân. 

D. có nghi ngờ chứa thông tin không lành mạnh. 

Câu 15. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công 

dân ? 

A. Tự ý vào chỗ ở của hàng xóm để tìm đồ vật bị mất. 

B. Khám nhà khi có lệnh của cơ quan có thẩm quyền. 

C. Cưỡng chế giải tỏa nhà xây dựng trái phép. 

D. Vào nhà hàng xóm để giúp chữa cháy. 

Câu 16. C và D cãi nhau, C dùng lời lẽ xúc phạm D trước các bạn trong lớp. Hành vi 

của C đã xâm phạm 

A. quyền được pháp luật bảo vệ về uy tín cá nhân. 

B. quyền bất khả xâm phạm về bí mật đời tư. 

C. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

D. quyền được pháp luật bảo vệ về thanh danh. 

Câu 17. A là sinh viên ở cùng với B. Trong lúc B không có nhà, A đã đọc thư bố mẹ 

gửi cho B. Hành vi này của A đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây của B ? 

A. Quyền được đảm bảo thông tin cá nhân. 

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

C. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín. 

D. Quyền bí mật thông tin. 

Câu 18. Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, 

nhân phẩm ? 

A. Phê bình bạn trong cuộc họp lớp. 

B. Bịa đặt, tung tin xấu về người khác trên Facebook. 

C. Chê bai bạn trước mặt người khác. 
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D. Trêu chọc làm bạn bực mình. 

Câu 19. Vì mâu thuẫn cá nhân, 3 học sinh của trường X đã cùng đánh hội đồng bạn 

M sau giờ tan học. Hành vi của 3 bạn này đã xâm phạm 

A. quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

B. quyền được đảm bảo an toàn cá nhân. 

C. quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

D. quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

Câu 20. Biết N xem trộm Email của mình, S không biết xử sự như thế nào. Nếu là S, 

em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây để vừa bảo vệ quyền lợi của mình và vừa 

phù hợp với pháp luật ? 

A. Mắng N cho bõ tức. 

B. Không nói gì và tở rõ sự bực tức. 

C. Nêu vấn đề ra trong buổi sinh hoạt lớp cuối tuần. 

D. Trực tiếp nói chuyện và nhắc N không nên làm như thế nữa. 

Câu 21. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê 

chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang là quy định về quyền nào 

dưới đây của công dân ? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

B. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng. 

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

D. Quyền đảm bảo an toàn về thân thể. 

Câu 22. Trong dịp đại biểu Hội đồng nhân dân xã Q tiếp xúc với cử tri, nhân dân xã 

kiến nghị với cử tri về hoạt động sản xuất kinh doanh của xã. Đây là biểu hiện quyền 

nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền tự do ngôn luận. 

B. Quyền tự do tư tưởng. 

C. Quyền bày tỏ ý kiến. 

D. Quyền xây dựng chính quyền. 

Câu 23. Hành vi tự ý bắt và giam, giữ người vì những lý do không chính đáng hoặc 

nghi ngờ không có căn cứ là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng. 

C. Quyền tự do dân chủ. 

D. Quyền được đảm bảo trật tự và an toàn xã hội. 
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https://doctailieu.com/trac-nghiem/biet-n-xem-trom-email-cua-minh-s-khong-biet-xu-su-nhu-the-nao-neu-la-s-em-se-18168
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Câu 24. Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác là nội dung 

quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe. 

B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

C. Quyền được đảm bảo an toàn thân thể. 

D. Quyền được đảm bảo tự do. 

Câu 25. Không ai được xâm phạm danh dự và nhân phẩm của người khác là nội dung 

quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. 

B. Quyền được đảm bảo an toàn thanh danh của người khác. 

C. Quyền nhân thân của người khác. 

D. Quyền được pháp luật bảo hộ về uy tín. 

Câu 26. Xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác là hành vi bịa đặt điều 

xấu, tung tin xấu, nói xấu 

A. để gây thiệt hại về danh dự cho người khác. 

B. để làm tổn thất kinh tế cho người khác. 

C. để gây hoang mang cho người khác. 

D. để làm thiệt hại đến lợi ích của người khác. 

Câu 27. Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của công dân đều vừa trái 

với đạo đức 

A. vừa vi phạm pháp luật. 

B. vừa trái với chính trị. 

C. vừa vi phạm chính sách. 

D. vừa trái với thực tiễn. 

Câu 28. N dùng sim điện thoại khác với sim vẫn thường dùng để nhắn tin cho một số 

bạn trong lớp nói xấu về G. Hành vi này của N là xâm phạm đến quyền nào dưới đây 

của công dân ? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về đời sống tinh thần. 

B. Quyền bí mật đời tư. 

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

D. Quyền được đảm bảo an toàn về thư tín, điện tín. 

Câu 29. Pháp luật nghiêm cấm hành vi tự ý vào chỗ ở của người khác là hành vi xâm 

phạm quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

B. Đảm bảo quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/khong-ai-duoc-xam-pham-toi-tinh-mang-suc-khoe-cua-nguoi-khac-la-noi-dung-quyen-18172
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khong-ai-duoc-xam-pham-toi-tinh-mang-suc-khoe-cua-nguoi-khac-la-noi-dung-quyen-18172
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khong-ai-duoc-xam-pham-danh-du-va-nhan-pham-cua-nguoi-khac-la-noi-dung-quyen-nao-18173
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khong-ai-duoc-xam-pham-danh-du-va-nhan-pham-cua-nguoi-khac-la-noi-dung-quyen-nao-18173
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xam-pham-den-danh-du-va-nhan-pham-cua-nguoi-khac-la-hanh-vi-bia-dat-dieu-xau-18174
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xam-pham-den-danh-du-va-nhan-pham-cua-nguoi-khac-la-hanh-vi-bia-dat-dieu-xau-18174
https://doctailieu.com/trac-nghiem/moi-hanh-vi-xam-pham-den-danh-du-nhan-pham-cua-cong-dan-deu-vua-trai-voi-dao-18175
https://doctailieu.com/trac-nghiem/moi-hanh-vi-xam-pham-den-danh-du-nhan-pham-cua-cong-dan-deu-vua-trai-voi-dao-18175
https://doctailieu.com/trac-nghiem/n-dung-sim-dien-thoai-khac-voi-sim-van-thuong-dung-de-nhan-tin-cho-mot-so-ban-18176
https://doctailieu.com/trac-nghiem/n-dung-sim-dien-thoai-khac-voi-sim-van-thuong-dung-de-nhan-tin-cho-mot-so-ban-18176
https://doctailieu.com/trac-nghiem/n-dung-sim-dien-thoai-khac-voi-sim-van-thuong-dung-de-nhan-tin-cho-mot-so-ban-18176
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phap-luat-nghiem-cam-hanh-vi-tu-y-vao-cho-o-cua-nguoi-khac-la-hanh-vi-xam-pham-18177
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phap-luat-nghiem-cam-hanh-vi-tu-y-vao-cho-o-cua-nguoi-khac-la-hanh-vi-xam-pham-18177
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C. Bảo vệ quyền tự do cư trú của công dân. 

D. Bảo vệ quyền có nhà ở của công dân. 

Câu 30. Tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của ngưởi khác là hành vi xâm 

phạm quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

B. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 

C. Quyền bí mật đời tư. 

D. Quyền tự do cá nhân. 

Câu 31. Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pahps luật bảo hộ về tính mạng, 

sức khỏe của công dân ? 

A. Tự tiện bắt người. 

B. Đánh người gây thương tích. 

C. Tự tiện giam giữ người. 

D. Đe dọa đánh người. 

Câu 32. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm về các vấn đề 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là biểu hiện của quyền nào dưới đây 

của công dân ? 

A. Quyền tự do báo chí. 

B. Quyền tự do ngôn luận. 

C. Quyền chính trị. 

D. Quyền văn hóa – xã hội. 

Câu 33. Ai dưới đây có quyền ra lệnh bắt người khi có căn cứ cho rẳng một người 

đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng ? 

A. Cơ quan công an các cấp. 

B. Những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

C. Cơ quan thanh tra các cấp. 

D. Những người có thẩm quyền thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. 

Câu 34. Đánh người gây thương tích, làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người 

khác là hành vi xâm phạm đến quyền nảo dưới đây của công dân ? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. 

D. Quyền được đảm bảo an toàn thân thể. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-tien-boc-mo-thu-giu-tieu-huy-thu-dien-tin-cua-nguoi-khac-la-hanh-vi-xam-18178
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-tien-boc-mo-thu-giu-tieu-huy-thu-dien-tin-cua-nguoi-khac-la-hanh-vi-xam-18178
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hanh-vi-nao-duoi-day-xam-pham-quyen-duoc-pahps-luat-bao-ho-ve-tinh-mang-suc-18179
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hanh-vi-nao-duoi-day-xam-pham-quyen-duoc-pahps-luat-bao-ho-ve-tinh-mang-suc-18179
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-dan-co-quyen-tu-do-phat-bieu-y-kien-bay-to-quan-diem-ve-cac-van-de-chinh-18180
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-dan-co-quyen-tu-do-phat-bieu-y-kien-bay-to-quan-diem-ve-cac-van-de-chinh-18180
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-dan-co-quyen-tu-do-phat-bieu-y-kien-bay-to-quan-diem-ve-cac-van-de-chinh-18180
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ai-duoi-day-co-quyen-ra-lenh-bat-nguoi-khi-co-can-cu-cho-rang-mot-nguoi-dang-18181
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ai-duoi-day-co-quyen-ra-lenh-bat-nguoi-khi-co-can-cu-cho-rang-mot-nguoi-dang-18181
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ai-duoi-day-co-quyen-ra-lenh-bat-nguoi-khi-co-can-cu-cho-rang-mot-nguoi-dang-18181
https://doctailieu.com/trac-nghiem/danh-nguoi-gay-thuong-tich-lam-ton-hai-den-tinh-mang-suc-khoe-cua-nguoi-khac-18182
https://doctailieu.com/trac-nghiem/danh-nguoi-gay-thuong-tich-lam-ton-hai-den-tinh-mang-suc-khoe-cua-nguoi-khac-18182
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Câu 35. Tung tin nói xấu làm mất uy tín của người khác là hành vi xâm phạm đến 

quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền nhân thân. 

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm. 

C. Quyền được đảm bảo an toàn về uy tín, thanh danh. 

D. Quyền được bảo vệ uy tín. 

Câu 36. Pháp luật quy định quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là 

nhằm mục đích nào duới đây ? 

Đáp án: B 

A. Ngăn chặn hành vi bắt người theo nhu cầu. 

B. Ngăn chặn mọi hành vi bắt giữ người tùy tiện. 

C. Đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

D. Đảm bảo quyền tự do đi lại của công dân. 

Hiển thị đáp án 

Câu 37. Công dân trực tiếp phát biểu ý kiến trong cuộc họp nhằm xây dựng cơ quan, 

trường học, địa phương là biểu hiện của quyền nào dưới đây ? 

A. Quyền tham gia phát biểu ý kiến. 

B. Quyền tự do ngôn luận. 

C. Quyền tự do hội họp. 

D. Quyền xây dựng đất nước. 

Câu 38. Việc công dân kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân trong dịp đại biểu 

tiếp xúc với cử tri là biểu hiện 

A. quyền xây dựng chính quyền. 

B. quyền tự do ngôn luận. 

C. quyền tự do cá nhân. 

D. quyền xây dựng đất nước. 

Câu 39. Việc công dân viết bài đăng báo, bày tỏ quan điểm của mình phê phán cái 

xấu, đồng tình với cái tốt là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân ? 

A. Quyền tham gia ý kiến. 

B. Quyền tự do ngôn luận. 

C. Quyền tự do tư tưởng. 

D. Quyền tự do báo chí. 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/tung-tin-noi-xau-lam-mat-uy-tin-cua-nguoi-khac-la-hanh-vi-xam-pham-den-quyen-nao-18183
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tung-tin-noi-xau-lam-mat-uy-tin-cua-nguoi-khac-la-hanh-vi-xam-pham-den-quyen-nao-18183
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phap-luat-quy-dinh-quyen-bat-kha-xam-pham-ve-than-the-cua-cong-dan-la-nham-muc-18184
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phap-luat-quy-dinh-quyen-bat-kha-xam-pham-ve-than-the-cua-cong-dan-la-nham-muc-18184
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-dan-truc-tiep-phat-bieu-y-kien-trong-cuoc-hop-nham-xay-dung-co-quan-truong-18185
https://doctailieu.com/trac-nghiem/cong-dan-truc-tiep-phat-bieu-y-kien-trong-cuoc-hop-nham-xay-dung-co-quan-truong-18185
https://doctailieu.com/trac-nghiem/viec-cong-dan-kien-nghi-voi-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-trong-dip-dai-bieu-tiep-18186
https://doctailieu.com/trac-nghiem/viec-cong-dan-kien-nghi-voi-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-trong-dip-dai-bieu-tiep-18186
https://doctailieu.com/trac-nghiem/viec-cong-dan-viet-bai-dang-bao-bay-to-quan-diem-cua-minh-phe-phan-cai-xau-18187
https://doctailieu.com/trac-nghiem/viec-cong-dan-viet-bai-dang-bao-bay-to-quan-diem-cua-minh-phe-phan-cai-xau-18187
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Câu 40. P và Q có mâu thuẫn với nhau. Hai bên cãi cọ rồi đánh nhau. Kết quả là P 

đánh Q gây thương tích. Hành vi của P đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây của 

công dân ? 

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

B. Quyền bất khả xâm phạm về nhân thân. 

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. 

D. Quyền được đảm bảo an toàn thân thể. 

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM GDCD 12 BÀI 6 : CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ 

DO CƠ BẢN 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 A Câu 21 A 

Câu 2 A Câu 22 A 

Câu 3 B Câu 23 A 

Câu 4 A Câu 24 A 

Câu 5 A Câu 25 A 

Câu 6 A Câu 26 A 

Câu 7 A Câu 27 A 

Câu 8 A Câu 28 C 

Câu 9 A Câu 29 A 

Câu 10 A Câu 30 B 

Câu 11 A Câu 31 B 

Câu 12 B Câu 32 B 

Câu 13 A Câu 33 B 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/p-va-q-co-mau-thuan-voi-nhau-hai-ben-cai-co-roi-danh-nhau-ket-qua-la-p-danh-q-18188
https://doctailieu.com/trac-nghiem/p-va-q-co-mau-thuan-voi-nhau-hai-ben-cai-co-roi-danh-nhau-ket-qua-la-p-danh-q-18188
https://doctailieu.com/trac-nghiem/p-va-q-co-mau-thuan-voi-nhau-hai-ben-cai-co-roi-danh-nhau-ket-qua-la-p-danh-q-18188
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Câu 14 B Câu 34 B 

Câu 15 A Câu 35 B 

Câu 16 C Câu 36 B 

Câu 17 C Câu 37 B 

Câu 18 B Câu 38 B 

Câu 19 C Câu 39 B 

Câu 20 D Câu 40 C 

 


